KT NÔNG NGHIỆP 10 (THPT)

CHUYÊN ĐỀ NHÓM 07:
Chủ đề 07: QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP (3 tiết)
( Bài 55,56  Công nghệ 10 THPT)

I.  Lí do chọn chuyên đề: 
· Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay, nước ta chủ trương phát triển các loại hình doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn. 
· Để cho các doanh nghiệp hoạt động tốt, có hiệu quả cao nhằm giảm chi phí tăng tính cạnh tranh trên thị trường thì việc tổ chức quản lí doanh nghiệp rất cần thiết.
II . Mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt
* Kiến thức:


- Biết được việc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Biết được nội dung và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Hiểu được một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 * Kỹ năng:
- Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích

 * Thái độ:


- Tích cực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn gia đình.
- Xác định được các kế hoạch kinh doanh phù hợp với khả năng.
III. Nội dung chuyên đề:

Căn cứ vào nội dung chương trình và sách giáo khoa Công nghệ 10, chuyên đề này được cấu trúc lại với 2 nội dung chính:


1. Quản lí doanh nghiệp (Bài 55)


2. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh (Bài 56)
IV. Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề

* Xác định mục đích biên soạn câu hỏi/ bài tập kiểm tra, đánh giá:


a. Căn cứ để xác định mục đích biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá:

· Chương trình Giáo dục phổ thông môn Công nghệ lớp 10.

· Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Công nghệ lớp 10 (Tạo lập doanh nghiệp).

· Sách giáo khoa Công nghệ 10 (trang 174 - 187 )

b. Mục đích kiểm tra:

Kiểm tra nhận thức của HS, mức độ đạt được mục tiêu sau khi học chuyên đề “Quản lí doanh nghiệp”.

*  Hình thức biên soạn, kiểm tra đánh giá:

Nội dung chuyên đề “Quản lí doanh nghiệp” chủ yếu là lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào thực tế. Căn cứ vào chương trình và nội dung của chuyên đề, các câu hỏi/ bài tập kiểm tra, đánh giá chuyên đề này bao gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận.

Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Công nghệ lớp 10 do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2009 - 2010, nội dung bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi / bài tập trong chuyên đề được xác định như sau:

	Nội dung
	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết

(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Thông hiểu

(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng thấp

(Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng cao

(Mô tả yêu cầu cần đạt)

	 Bài 55.  Quản lí doanh nghiệp
Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

	Câu hỏi/bài tập định tính
	Biết được phương thức tổ chức hoạt động kinh doanh và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
(Câu 1.1, 1.2, 1.3)

	Phân biệt được các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

(Câu 2.1)
	
	

	
	Câu hỏi /bài tập định lượng
	
	
	Vận dụng kiến thức, sự hiểu biết để xác định các kế hoạch kinh doanh 
(Câu 3.1, 3.2)
	

	
	Bài tập thực hành/thí nghiệm
	
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá hiệu quả kinh doanh của gia đình và doanh nghiệp.
(Câu 4.1, 4.2)


V.  Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả.

* Mức độ nhận biết:

1.1. Đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
A. Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa

B. Tính thống nhất và tính tiêu chuẩn hóa

C. Tính tập trung và tính thống nhất

D. Tính tập trung và chuyên môn hóa

(Đáp án A)

1.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm các công việc chính là:
A. Phân chia nguồn lực của doanh nghiệp, sử dụng đúng người, đúng việc.

B. Phân chia nguồn lực của doanh nghiệp, theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh.

C. Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện công việc, dựa vào công việc để dung người.

D. Phân chia tài chính, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch.

(Đáp án B)

1.3. Công ty A có tổng doanh thu trong 1 năm là 15 tỉ đồng. Chi phí mua nguyên vật liệu là 8,5 tỉ đồng, chi phí tiền lương là 4,2 tỉ đồng và chi phí khác 1 tỉ đồng. Lợi nhuận của công ty A trong năm đó là:

A. 1,3 tỉ đồng.        




B. 2,3 tỉ đồng.

C. 1,5 tỉ đồng. 




D. 1,7 tỉ đồng. 
( Đáp án A)
* Mức độ thông hiểu:

           2.1. Phân biệt lợi nhuận và tỉ lệ sinh lời.
→ Đáp án
	Lợi nhuận
	Tỉ lệ sinh lời

	Thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí.
- Nếu doanh thu > chi phí -> lời

- Nếu doanh thu < chi phí -> lỗ
	Là sự so sánh giữa lợi nhuận và vốn đầu tư.
Nó cho biết cứ 1 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thì thu được bao nhiêu lợi nhuận tương ứng trong một thời gian nhất định.


* Mức độ vận dụng thấp:
3.1 Em hãy đánh giá hiệu quả kinh doanh của gia đình em.

  (
Nếu doanh thu > chi phí -> kinh doanh hiệu quả.

Nếu doanh thu < chi phí -> kinh doanh chưa hiệu quả.

3.2. Công ti A bỏ ra 20 tỉ đồng để kinh doanh mặt hàng may mặc, lợi nhuận thu được là 2 tỉ đồng. Công ti B bỏ ra 40 tỉ đồng để kinh doanh mặt hàng giày dép , lợi nhuận thu được là 3 tỉ đồng. Công ti nào kinh doanh đạt hiệu quả hơn? Vì sao?

→ Đáp án: Công ti A kinh doanh đạt hiệu quả hơn.

Vì: Công ti A có tỉ lệ sinh lời là 0,1

      Công ti B có tỉ lệ sinh lời là 0,075

* Mức độ vận dụng cao: 
4.1 Tình huống: Doanh nghiệp X  mỗi tháng bán 6.000 sản phẩm A với giá 100.000đ/sp, 10.000 sản phẩm B với giá 150.000đ/sp, 4.000 sản phẩm C với giá 200.000đ/sp. Chi phí mua nguyên, vật liệu cho sản phẩm A là 80.000đ/sp, sản phẩm B là 100.000đ/sp, sản phẩm C là 150.000đ/sp. Biết rằng mỗi lao động làm được 10sp/ 1 tháng và tiền lương mỗi lao động là 2.000.000 đ/1 tháng, tiền thuế và thuê mặt bằng của doanh nghiệp chiếm 1% doanh thu. Em hãy xác định: 

A.  Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong 1 tháng?

B.  Tổng chi phí của doanh nghiệp trong 1 tháng?

C.  Lợi nhuận của doanh nghiệp trong 1 tháng?

→ Đáp án:

   A.  Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong 1 tháng là: 900.000.000 đ
   B.  Tổng chi phí của doanh nghiệp trong 1 tháng là:  2.509.000.000 đ

   C.  Lợi nhuận của doanh nghiệp trong 1 tháng là: 391.000.000 đ

4.2 Tình huống: Doanh nghiệp A kinh doanh mặt hàng may mặc. Kết quả khảo sát như sau:
- Mỗi tháng trung bình sản xuất được 10.000 sản phẩm. Gía trung bình mỗi sản phẩm là 150.000 đồng.
- Chi phí đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất là 19,8 tỉ , chi phí mua nguyên vật liệu 50.000 đồng/sản phẩm.

chi phí khác: thuê mặt bằng, thuế chiếm 10% doanh thu/tháng. Số lượng lao động 100 người với mức lương 3000.000 đồng/tháng/người.
A.  Em hãy xác định nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
 B. Xác định thời gian hoàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
→ Đáp án:
· Nhu cầu vốn kinh doanh: 20.750.000.000 đồng.

· Thời gian hoàn vốn: 3 năm
VI. Tiến trình dạy học chuyên đề 
1.  Định hướng các năng lực hình thành

- Năng lực tự học, năng lực hợp tác.


- Năng lực giải quyết vấn đề.


- Năng lực tính toán.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử.

2. Chuẩn bị giáo viên, học sinh.

2.1 Chuẩn bị của GV

- Các hình 5.5.1, 55.2, 55.3, 55.4 SGK ( bảng phụ giấy A0 ).


- Sách giáo viên Công nghệ 10

- Thu thập các thông tin về hoạt động kinh doanh của hộ gia đình và doanh nghiệp ở địa phương

- Bài thiết kế chuyên đề và các phiếu học tập.

 2.2 Chuẩn bị của HS
         - Tài liệu học tập(SGK) và đọc trước bài sẽ học.

         - Tìm hiểu thông tin thông tin về hoạt động kinh doanh của hộ gia đình và doanh nghiệp ở địa phương
4) Những năng lực có thể hướng tới.

- Năng lực tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.

- Năng lực hợp tác.

5) Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học.

- Hoạt động nhóm.

- Vấn đáp, suy luận.

- Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề.

6)Tổ chức dạy học chuyên đề 
- Kiểm tra bài cũ: HS trả lời những câu hỏi về nội dung bài học cũ.

- Gv nêu câu hỏi ( HS thảo luận nhóm, trả lời.

- GV chia nhóm để thảo luận và trả lời câu hỏi

     HOẠT ĐỘNG 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nội dung 1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 

Câu hỏi 1. Em hãy cho biết các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp?
Câu hỏi 2. Nêu một vài ví dụ về doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp ở địa phương.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, thảo luận các câu hỏi.
Bước 3.  Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi, các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

- Gv nhận xét, kết luận và nêu một số lưu ý 
- Gv  cho học sinh xem hình ảnh chuẩn bị và xem SGK.

     Nội dung 2. Tổ chức thực hiện kinh doanh của doanh nghiệp
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 

Câu hỏi 1. Những công việc tổ chức thực hiện kinh doanh của doanh nghiệp?

Câu hỏi 2. Kể tên các nguồn lực của doanh nghiệp.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận các câu hỏi.

Bước 3.  Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi, các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

- GV nhận xét, kết luận và nêu một số lưu ý 

  Nội dung 3. Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 

Câu 1. Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận các câu hỏi.

Bước 3.  Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi, các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

- Gv nhận xét, kết luận và nêu một số lưu ý 

HOẠT ĐỘNG 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 

Câu 1. Hạch toán kinh tế là gì?

Câu 2. Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

Câu 3. Nội dung của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

Câu 4. Phương pháp của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

Câu 5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận các câu hỏi.

Bước 3.  Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi, các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

- Gv nhận xét, kết luận và nêu một số lưu ý 

HOẠT ĐỘNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 

Câu 1. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phải sử dụng những biện pháp nào?

Câu 2. Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể ở địa phương.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận các câu hỏi.

Bước 3.  Báo cáo, thảo luận

- HS trả lời câu hỏi, các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

- Gv nhận xét, kết luận và nêu một số lưu ý 

HOẠT ĐỘNG 4. THỰC HÀNH: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Sau khi tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động kiến thức, Gv cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức theo các bước:  

Bước 1. Giao nhiệm vụ:

   - GV nêu rõ mục tiêu, nội dung 

   - Tổ chức hình thức hoạt động: chia  lớp  thành 8 nhóm

   - Yêu cầu học sinh đọc trước bài 56 trang 182 - 187 sách giáo khoa.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

   - Gv hướng dẫn các tình huống và yêu cầu học sinh vận dụng tính toán để xác định kế hoạch kinh doanh của gia đình.

   - HS  lắng nghe, đưa ra hoạt động kinh doanh của gia đình và xây dựng kế hoạch kinh doanh

   - Tổ chức hoạt động các nhóm theo yêu cầu giáo viên: HS thực hành trong 35 phút.  

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

   - Học sinh tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hành. Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả làm thực hành, các nhóm khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

   - Gv nhận xét chung về  các nhóm làm thực hành và một số lưu ý những rủi ro trong kinh doanh

· Khen ngợi và phê bình các nhóm chưa thực hiện tốt, hoàn thành các bài tập thực hành. 

Hoạt động 5: Ứng dụng gia đình và địa phương:

Gv hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện những công việc sau:

 
- HS về nhà tham khảo gia đình về các nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời trong kinh doanh ở gia đình 

- Tìm hiểu các gia đình hoặc địa phương về các mô hình kinh doanh
 
 Hoạt động 6: Bổ sung và mở rộng kiến thức:

   Thông qua tìm hiểu nội dung sách giáo khoa, học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin kiến thức về quản lí doanh nghiệp qua sách tham khảo, đài, báo hay mang internet 

 VII. PHÂN TÍCH, RÚT KINH NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ ĐÃ DẠY THỬ TRONG LỚP TẬP HUẤN

-  Kế hoạch và tài liệu dạy học
- Tổ chức hoạt động học cho học sinh
- Hoạt động của học sinh
